
HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI BÀI 14 TRANG 51 

SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 7 

Câu hỏi 1 

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: 

 -    Các loại giun tròn thường kí sinh ở đâu và gây ra các tác hại gì cho vật chủ? 

 -    Hãy giải thích sơ đồ vòng đời giun kim ở hình 14.4 

   + Giun gây cho trẻ em nhiều phiền toái như thế nào? 

   + Do thói quen nào của trẻ mà giun khép kín được vòng đời? 

 -    Để đề phòng bệnh giun, chúng ta phải có biện pháp gì? 

Hướng dẫn giải câu hỏi 1 

 -    Các loại giun tròn thường kí sinh ở nơi giàu chất dinh dưỡng ở cơ thể người động vật, 

thực vật như: ruột non, hệ bạch huyết, rễ lúa,… 

   →    Lấy chất dinh dưỡng của vật chủ, gây viêm nhiễm nơi kí sinh, tiết ra độc tố có hại 

→ ngăn cản sự phát triển của vật chủ. 

 -    Giải thích sơ đồ vòng đời giun kim ở hình 14.4: 

    Giun kim đẻ trứng ở hậu môn trẻ em vì ở đây thoáng khí → gây ngứa → trẻ em gãi → 

theo thói quen trẻ em đưa tay lên miệng → khép kín vòng đời của giun. 

 -    Để đề phòng bệnh giun đối với người: 

   + Ăn chín, uống sôi, ăn thức ăn sạch, đậy kín thức ăn 

   + Đi dép giầy ủng khi tiếp xúc với đất ẩm 

   + Giáo dục trẻ bỏ thói quen mút tay 

   + Giữ vệ sinh môi trường, diệt ruồi nhặng,… 

 -    Đối với thực vật: 
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   + Chọn giống khỏe, kháng bệnh tốt 

   + Xử lí hạt giống và bộ rễ cây trồng 

   + Dùng biện pháp canh tác tăng sức đề kháng cây trồng. 

Câu hỏi 2 

Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13,14 , thảo luận và đánh dấu (√) và điền chữ 

vào bảng sau sao cho phù hợp: 

Hướng dẫn giải câu hỏi 2 

Bảng. Đặc điểm của ngành giun tròn 

 

Đặc điểm chung của ngành giun tròn: cơ thể hình trụ, thuôn 2 đầu, có khoang cơ thể chưa 

chính thức, cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn. Phần lớn kí sinh. 


